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1 KS - LW320 BÌA ACCO XI A4 19,000                     10 cái / bao

2 KS - LW320N BÌA ACCO NHỰA A4 19,000                     10 cái / bao

3 KS - LW320N BÌA ACCO NHỰA 4 LÁ A4 41,000                     6 cái / bao

4 KS - 112A BÌA BAO THƠ A4 8,500                       12 cái / bao

5 KS - 112F BÌA BAO THƠ F/C 8,900                       12 cái / bao

6 KS - 116D BÌA BAO THƠ A4 DỌC 8,900                       12 cái / bao

7 KS - 287A BÌA CÂY A4 6,700                       20 cái / bao

8 KS - 287F BÌA CÂY F/C 7,500                       20 cái / bao

9 KS - 287AL BÌA CÂY A4 GÁY LỚN 8,900                       10 cái / bao

10 KS - 287FL BÌA CÂY F/C GÁY LỚN 10,300                     10 cái / bao

11 KS-287AL BÌA CÂY HOA VĂN A4 8,900                       10 cái/bao

12 KS-287FL BÌA CÂY HOA VĂN F/C 10,300                     10 cái/bao

13 KS - 119A BÌA CỘT DÂY A4 8,900                       12 cái / bao

14 KS - 119F BÌA CỘT DÂY F/C 10,600                     12 cái / bao

15 KS - 192 BÌA CỘT DÂY A5 7,500                       10 cái/bao

16 KS - 119C BÌA CỘT DÂY NGANG 12,300                     12 cái / bao

17 KS - 118A BÌA CỘT DÂY 2 NGĂN A4 16,000                     12 cái / bao

18 KS - 118F BÌA CỘT DÂY 2 NGĂN F/C 16,200                     12 cái / bao

19 KS - 119D BÌA CỘT DÂY NGANG IN HÌNH 14,200                     12 cái / bao

20 KS - 119E BÌA CỘT DÂY 4 NGĂN A4 45,300                     2 cái / bao

21 KS - 525A BÌA 2 CÒNG 2.5CM NHỰA A4 46,600                     1 cái / bao

22 KS - 525F BÌA 2 CÒNG 2.5CM NHỰA F/C 49,300                     1 cái / bao

23 KS - 532-A5 BÌA 2 CÒNG 3.5CM NHỰA A5 44,000                     2 cái / bao

24 KS - 532-A BÌA 2 CÒNG 3.5CM NHỰA A4 54,000                     1 cái / bao

25 KS - 532-F BÌA 2 CÒNG 3.5CM NHỰA F/C 58,100                     1 cái / bao

Kính gửi : QUÝ KHÁCH HÀNG

VĂN PHÒNG PHẨM

VPP KING - STAR
                        Địa chỉ:  1650 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp. HCM

                        Điện thoại: (08) 3.9814.788 - 3.9819.789 

                        Website: kingstar.vn - Email: vppkingstar@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ



26 KS - GP - 16A BÌA 2 CÒNG 3.5CM XI A4 69,600                     2 cái / bao

27 KS - GP - 16F BÌA 2 CÒNG 3.5CM XI F/C 75,000                     2 cái / bao

28 BÌA 2 CÒNG D 2.5CM XI KIẾNG A4 66,000                     2 cái / bao

29 BÌA 3 CÒNG D 2.5CM XI KIẾNG A4 72,600                     2 cái / bao

30 BÌA 4 CÒNG D 2.5CM XI KIẾNG A4 79,300                     2 cái / bao

31 BÌA 2 CÒNG D 3.5CM XI KIẾNG A4 72,600                     2 cái / bao

32 BÌA 3 CÒNG D 3.5CM XI KIẾNG A4 79,300                     2 cái / bao

33 BÌA 4 CÒNG D 3.5CM XI KIẾNG A4 85,900                     2 cái / bao

34 BÌA 2 CÒNG D 5CM XI KIẾNG A4 90,800                     2 cái / bao

35 BÌA 3 CÒNG D 5CM XI KIẾNG A4 99,200                     2 cái / bao

36 BÌA 4 CÒNG D 5CM XI KIẾNG A4 105,900                   2 cái / bao

37 BÌA 2 CÒNG D 7CM  XI KIẾNG A4 93,800                     2 cái / bao

38 BÌA 3 CÒNG D 7CM  XI KIẾNG A4 101,600                   2 cái / bao

39 BÌA 4 CÒNG D 7CM  XI KIẾNG A4 108,600                   2 cái / bao

40 BÌA 2 CÒNG D 10CM  XI KIẾNG A4 107,300                   2 cái / bao

41 BÌA 3 CÒNG D 10CM  XI KIẾNG A4 112,500                   2 cái / bao

42 BÌA 4 CÒNG D 10CM  XI KIẾNG A4 119,200                   2 cái / bao

43 KS - GP - 18A BÌA CÒNG 7CM 2 MẶT XI A4 79,300                     50 cái / thùng

44 KS - GP - 18F BÌA CÒNG 7CM 2 MẶT XI F/C 79,300                     50 cái / thùng

45 KS - GP - 20A BÌA CÒNG 5CM 2 MẶT XI A4 79,300                     50 cái / thùng

46 KS - GP - 20F BÌA CÒNG 5CM 2 MẶT XI F/C 79,300                     50 cái / thùng

47 KS - GP - 20A BÌA CÒNG 5CM 2 MẶT  (PP)  A4 75,000                     50 cái / thùng

48 KS - GP - 20F BÌA CÒNG 5CM 2 MẶT  (PP)  F/C 75,000                     50 cái / thùng

49 KS - GP - 18A BÌA CÒNG 7CM 2 MẶT  (PP)  A4 75,000                     50 cái / thùng

50 KS - GP - 18F BÌA CÒNG 7CM 2 MẶT  (PP)  F/C 75,000                     50 cái / thùng

51 KS - GP - 21F BÌA CÒNG 8CM 2 MẶT  (PP)  F/C 92,600                     50 cái / thùng

52 KS - GP - 21F BÌA CÒNG 9CM 2 MẶT  (PP)  F/C 92,600                     50 cái / thùng

53 KS - GP - 22A BÌA CÒNG 10CM 2 MẶT  (PP)  A4 92,600                     50 cái / thùng

54 KS - GP - 22F BÌA CÒNG 10CM 2 MẶT  (PP)  F/C 92,600                     50 cái / thùng

55 KS - GP - 20A BÌA CÒNG 5CM 1 MẶT  (PP)  A4 75,000                     50 cái / thùng

56 KS - GP - 20F BÌA CÒNG 5CM 1 MẶT  (PP)  F/C 75,000                     50 cái / thùng

57 KS - GP - 18A BÌA CÒNG 7CM 1 MẶT  (PP)  A4 75,000                     50 cái / thùng

58 KS - GP - 18F BÌA CÒNG 7CM 1 MẶT  (PP)  F/C 75,000                     50 cái / thùng

59 KS - GP - 21F BÌA CÒNG 8CM 1 MẶT  (PP)  F/C 92,600                     50 cái / thùng

60 KS - GP - 21A BÌA CÒNG 9CM 1 MẶT  (PP)  A4 92,600                     50 cái / thùng

61 KS - GP - 21F BÌA CÒNG 9CM 1 MẶT  (PP)  F/C 92,600                     50 cái / thùng

62 KS - GP - 22A BÌA CÒNG 10CM 1 MẶT  (PP)  A4 92,600                     50 cái / thùng

KS - 2.5XK

KS - 3.5XK

KS - 5XK

KS - 7XK

KS - 10XK



63 KS - GP - 22F BÌA CÒNG 10CM 1 MẶT  (PP)  F/C 92,600                     50 cái / thùng

64 KS - GP - 18F BÌA CÒNG KẾ TOÁN 96,800                     50 cái / thùng

65 KS-3DX BÌA 3 DÂY XI 66,000                     2 cái / bao

66 KS - 110A BÌA LỔ A4 2,800                       100 cái / bao

67 KS - 110F BÌA LỔ F/C 2,900                       100 cái / bao

68 Data King - LA BÌA LỔ A4 - DATAKING 1,000                       100 cái/bao

69 KS-193 BÌA LỔ MỎNG A4 (10 cái/lốc) 8,500                       

70 KS-194 BÌA LỔ MỎNG A4 (50 cái/lốc) 41,000                     

71 KS-195 BÌA LỔ MỎNG F/C (10 cái/lốc) 10,300                     

72 KS-196 BÌA LỔ MỎNG F/C (50 cái/lốc) 48,300                     

73 KS-197 BÌA LỔ DÀY A4 (10 cái/lốc) 14,200                     

74 KS-198 BÌA LỔ DÀY A4 (50 cái/lốc) 66,000                     

75 KS - 110 BÌA LỔ 10 LÁ A4 22,100                     1 cái/bao

76 KS - 110 BÌA LỔ 20 LÁ A4 36,700                     1 cái/bao

77 KS - 110 BÌA LỔ 30 LÁ A4 51,400                     1 cái/bao

78 KS - E310 BÌA MỎNG A4 5,300                       50 cái / bao

79 KS - A3 BÌA MỎNG A3 10,600                     10 cái / bao

80 KS - E310A BÌA MỎNG IN HÌNH A4 8,900                       50 cái / bao

81 KS - E355 BÌA MỎNG F/C 5,400                       50 cái / bao

82 KS - EA5 BÌA MỎNG A5 4,700                       50 cái / bao

83 KS - E310H BÌA MỎNG LÁ 7,000                       20 cái / bao

84 KS - M310 BÌA MỎNG 3 NGĂN 10,600                     10 cái / bao

85 KS-165 BÌA MỎNG TÚI DÀY 12,300                     10 cái/bao

86 MỎNG ĐIỆN LỰC A4 5,800                       50 cái / bao

87 MỎNG ĐIỆN LỰC F/C 6,700                       50 cái / bao

88 KS - W209A BÌA NÚT A4 (KING - STAR) 6,700                       12 cái / bao

89 KS - W209F BÌA NÚT F/C (KING - STAR) 6,900                       12 cái / bao

90 KS - W406A BÌA NÚT A4 DỌC 8,900                       10 cái / bao

91 W208A BÌA NÚT HÌNH A4 12,300                     12 cái / bao

92 W208F BÌA NÚT HÌNH F/C 14,200                     12 cái / bao

93 KS - 209AM BÌA NÚT HOA VĂN A4 8,900                       12 cái / bao

94 KS - 209FM BÌA NÚT HOA VĂN F/C 10,600                     12 cái / bao

95 KS - W208 BÌA 1 NÚT KIỂU 14,200                     6 cái / bao

96 KS - 160 BÌA 1 NÚT KIỂU A5 10,600                     6 cái / bao

97 KS - W230A BÌA  NÚT KIỂU - TÚI A4 12,300                     10 cái / bao

98 KS - W230F BÌA  NÚT KIỂU - TÚI F 14,200                     10 cái / bao

99 KS - 231A BÌA NÚT KIỂU NẮP NGANG A4 12,300                     10 cái/bao



100 KS - 231F BÌA NÚT KIỂU NẮP NGANG F/C 14,200                     10 cái/bao

101 KS - W210 BÌA 1 NÚT DÁN 10,600                     12 cái / bao

102 KS - W212 BÌA 1 NÚT 2 MÀU A 12,300                     10 cái / bao

103 KS - W213 BÌA 1 NÚT 2 MÀU F 14,200                     10 cái / bao

104 KS - BKT BÌA KIỂM TRA 5,300                       10 cái / bao

105 KS - BKT KO BÌA KIỂM TRA KHÔNG IN 5,300                       10 cái / bao

106 KS - A5 BÌA 1 NÚT A5 ĐỨNG 5,300                       10 cái / bao

107 KS - A5 BÌA 1 NÚT A5 ( MỚI ) 6,700                       10 cái / bao

108 KS - A6 BÌA 1 NÚT A6 5,300                       10 cái / bao

109 KS - A8 BÌA 1 NÚT A8 - NGANG 6,700                       10 cái / bao

110 KS - A8D BÌA 1 NÚT A8 - DỌC 6,700                       10 cái / bao

111 KS-182 BÌA NHỰA 1 NGĂN 14,700                     5 cái/bao

112 KS - 405A BÌA 2 NÚT A4 36,700                     2 cái / bao

113 KS - 405F BÌA 2 NÚT F/C 41,000                     2 cái / bao

114 KS - 405A BÌA 2 NÚT A4 (MỚI) 41,000                     2 cái / bao

115 KS - 405F BÌA 2 NÚT F/C (MỚI) 46,900                     2 cái / bao

116 KS - 190 BÌA 2 NÚT NHỰA CỨNG 25,000                     1 cái / bao

117 KS - 120A BÌA TÚI A4 8,500                       20 cái / bao

118 KS - 120F BÌA TÚI F/C 8,900                       20 cái / bao

119 KS - 121 BÌA TÚI LỖ 8,900                       10 cái / bao

120 KS - 166 BÌA TÚI NÚT 2 NGĂN A4 14,200                     10 cái / bao

121 KS - 162 BÌA TÚI NÚT 2 NGĂN F/C 16,000                     10 cái / bao

122 KS - 122 BÌA TÚI 6 NGĂN A4 38,600                     6 cái / bao

123 KS - W206A BÌA TÚI NẮP CÀI A4 8,900                       10 cái / bao

124 KS-184 BÌA TÚI DÀY 12,300                     10 cái/bao

125 KS-173 BÌA TÚI NHỰA 10,600                     6 cái/bao

126 KS - W211 BÌA TÚI DÁN 35,100                     2 cái / bao

127 KS - 408A BÌA TÚI PHÂN TRANG 8,900                       10 cái / bao

128 KS - 404 BÌA TÚI 2 NÚT  (5CM) 33,700                     2 cái / bao

129 KS - 200 TÚI HÌNH DÁN A4 12,300                     12 cái/bao

130 KS-186 TÚI ZIPPER (PP) - A4 9,600                       6 cái / bao

131 KS-187 TÚI ZIPPER (PP) - F/C 11,100                     6 cái / bao

132 KS-188 TÚI ZIPPER (PP) - A5 7,500                       6 cái / bao

133 KS-189 TÚI ZIPPER (PP) GÁY 3CM - A4 11,100                     6 cái / bao

134 KS - 183 FILE HỒ SƠ KS-183 36,700                     5 cái/bao

135 KS-161T BÌA TREO A4 46,900                     6 cái / bao

136 KS-163 BÌA TREO F/C 49,800                     6 cái / bao



137 KS-451F BÌA KẸP TREO A4 45,400                     2 cái / bao

138 KS-451A BÌA GÁY SẮT 45,400                     10 cái / bao

139 KS-GG BÌA GÁY GẤP 54,200                     2 cái / bao

140 KS-710A BÌA 10 LÁ A4 46,900                     1 cái / bao

141 KS-710F BÌA 10 LÁ F/C 49,800                     1 cái / bao

142 KS-720A BÌA 20 LÁ A4 55,700                     1 cái / bao

143 KS-720F BÌA 20 LÁ F/C 61,500                     1 cái / bao

144 KS-730A BÌA 30 LÁ A4 64,500                     1 cái / bao

145 KS-730F BÌA 30 LÁ F/C 67,400                     1 cái / bao

146 KS-740A BÌA 40 LÁ A4 70,400                     1 cái / bao

147 KS-740F BÌA 40 LÁ F/C 74,700                     1 cái / bao

148 KS-760A BÌA 60 LÁ A4 87,900                     1 cái / bao

149 KS-760F BÌA 60 LÁ F/C 92,300                     1 cái / bao

150 KS-780A BÌA 80 LÁ A4 105,500                   1 cái / bao

151 KS-780F BÌA 80 LÁ F/C 109,900                   1 cái / bao

152 KS-100A BÌA 100 LÁ A4 120,100                   1 cái / bao

153 KS-100F BÌA 100 LÁ F/C 124,500                   1 cái / bao

154 KS-C310A BÌA 1 LÒ XO A4 46,900                     1 cái / bao

155 KS-C310F BÌA 1 LÒ XO F/C 49,800                     1 cái / bao

156 KS-C312A BÌA 2 LÒ XO NGANG DỌC A4 51,400                     1 cái / bao

157 KS-C312F BÌA 2 LÒ XO NGANG DỌC F/C 58,600                     1 cái / bao

158 KS-C312-AN BÌA 2 LÒ XO NGANG  A4 51,400                     1 cái / bao

159 KS-C312-FN BÌA 2 LÒ XO NGANG  F/C 58,600                     1 cái / bao

160 KS-172 BÌA LÒ XO NHỰA NGANG 38,200                     2 cái/bao

161 KS-185 BÌA LÒ XO NHỰA DỌC 38,200                     2 cái/bao

162 KS-C311A BÌA 1 KẸP A4 46,900                     1 cái / bao

163 KS-C311F BÌA 1 KẸP F/C 49,800                     1 cái / bao

164 KS-C313A BÌA 2 KẸP NGANG DỌC A4 51,400                     1 cái / bao

165 KS-C313F BÌA 2 KẸP NGANG DỌC F/C 58,600                     1 cái / bao

166 KS-171 BÌA NHỰA 1 KẸP GẤP 35,100                     2 cái/bao

167 KS-170 BÌA NHỰA 2 KẸP GẤP 46,900                     2 cái/bao

168 KS - 450A BÌA THUN A4 35,100                     2 cái / bao

169 KS - 450F BÌA THUN F/C 38,200                     2 cái / bao

170 KS-181 CẶP 6 NGĂN 55,700                     1 cái/bao

171 KS-180 BÌA 6 NGĂN NÚT CÀI 54,200                     1 cái/bao

172 KING - STAR 6 NGĂN THUN A 55,700                     1 cái/bao

173 KS-12QA CẶP 12 NGĂN QUAI A4 73,300                     1 cái / bao



174 KS-12QA-M CẶP 12 NGĂN QUAI A4 (MẪU MỚI) 73,300                     1 cái / bao

175 KS-12QF CẶP 12 NGĂN QUAI F/C 80,600                     1 cái / bao

176 KS-12QTF CẶP 12 NGĂN QUAI TRONG F/C 80,600                     1 cái / bao

177 KS-12QTF-M CẶP 12 NGĂN QUAI F/C (MẪU MỚI) 84,600                     1 cái / bao

178 KS-12TA CẶP 12 NGĂN THUN A4 73,300                     1 cái / bao

179 KS-12TF CẶP 12 NGĂN THUN F/C 80,600                     1 cái / bao

180 KS-12TTF CẶP 12 NGĂN THUN TRONG F/C 80,600                     1 cái / bao

181 KS-12TTF CẶP 12 NGĂN THUN F/C (MẪU MỚI) 80,600                     1 cái / bao

182 KS-199 CẶP 12 NGĂN THUN KIỂU A6 44,000                     1 cái / bao

183 KS-200 CẶP 12 NGĂN THUN KIỂU A5 48,300                     1 cái / bao

184 KS-201 CẶP 12 NGĂN THUN KIỂU A4 66,000                     1 cái / bao

185 KS-202 CẶP 12 NGĂN THUN KIỂU F/C 73,300                     1 cái / bao

186 KS-453A CẶP HỘP CÓ QUAI 2.5CM A4 56,000                     1 cái / bao

187 KS-453F CẶP HỘP CÓ QUAI  5CM A4 66,000                     1 cái / bao

188 KS-453A CẶP HỘP CÓ QUAI 2.5CM A4 (kiểu mới) 61,300                     1 cái / bao

189 KS-453F CẶP HỘP CÓ QUAI  5CM A4 (kiểu mới) 70,000                     1 cái / bao

190 KS-W5 SỔ GHI CHÚ NHỰA LỚN 18*25CM 58,600                     5 cuốn / bao

191 KS-W5 SỔ GHI CHÚ LỚN HÌNH MỚI 18*25CM 66,000                     5 cuốn / bao

192 KS-W6 SỔ GHI CHÚ NHỰA NHỎ 8.5*14CM 30,700                     5 cuốn / bao

193 KS-TKNA TRÌNH KÝ NHỰA A4 45,300                     2 cái / bao

194 KS-TKNĐA TRÌNH KÝ NHỰA ĐÔI A4 57,300                     2 cái / bao

195 KS-TKXA TRÌNH KÝ XI ĐÔI A4 54,000                     2 cái / bao

196 KS-TKXF TRÌNH KÝ XI ĐÔI F/C 55,300                     2 cái / bao

197 Data-King-TKXA4 TRÌNH KÝ XI ĐƠN A4 45,300                     2 cái / bao

198 Data-King-TKXA5 TRÌNH KÝ XI ĐƠN A5 38,100                     2 cái / bao

199 Data-King-TKXF TRÌNH KÝ XI ĐƠN F/C 48,700                     2 cái / bao

200 KS - TKXĐA3 TRÌNH KÝ XI ĐÔI A3 131,800                   1 cái/bao

201 KS - TKXA3N TRÌNH KÝ XI ĐƠN A3 - NGANG 102,500                   2 cái/bao

202 KS - TKXA3D TRÌNH KÝ XI ĐƠN A3 - DỌC 102,500                   2 cái/bao

203 Data-King-MIKA4 TRÌNH KÝ MIKA A4 56,000                     2 cái / bao

204 Data-King-MIKA5 TRÌNH KÝ MIKA A5 38,100                     2 cái / bao

205 Data-King-BTK BẢNG TRÌNH KÝ NGANG 66,000                     1 cái / bao

206 Data-King-BTK BẢNG TRÌNH KÝ DỌC 66,000                     1 cái / bao

207 Data-King-BKB BẢNG KẸP BƯỚM NGANG 66,000                     1 cái / bao

208 Data-King-BKB BẢNG KẸP BƯỚM DỌC 66,000                     1 cái / bao

209 Data-King-BKN BẢNG KẸP NẸP NGANG 66,000                     1 cái / bao

210 Data-King-BKN BẢNG KẸP NẸP DỌC 66,000                     1 cái / bao



211 KS-PTG5 PHÂN TRANG GIẤY 5 MÀU 22,100                     1 xấp / bao

212 KS-PTG10 PHÂN TRANG GIẤY 10 MÀU 32,000                     1 xấp / bao

213 KS-PT5S PHÂN TRANG 5 SỐ 28,100                     1 xấp / bao

214 KS-PT10M PHÂN TRANG 10 MÀU 40,700                     1 xấp / bao

215 KS-PT12M PHÂN TRANG 12 MÀU 45,300                     1 xấp / bao

216 KS-PT12MS PHÂN TRANG 12 MÀU SỐ 45,300                     1 xấp / bao

217 KS-PT12S PHÂN TRANG 12 SỐ 45,300                     1 xấp / bao

218 KS-PT15S PHÂN TRANG 15 SỐ 55,300                     1 xấp / bao

219 KS-PT24C PHÂN TRANG 24 CHỮ 66,000                     1 xấp / bao

220 KS-PT31S PHÂN TRANG 31 SỐ 73,300                     1 xấp / bao

221 KS-HX7 HỘP XI 7 CM 117,200                   1 cái / bao

222 KS-HX10 HỘP XI 10 CM 124,500                   1 cái / bao

223 Data King-HX15 HỘP XI 15 CM 161,200                   2 cái / bao

224 Data King-HX20 HỘP XI 20 CM 183,200                   2 cái / bao

225 Data King-LTL HỘP LƯU TRỮ LỚN 342*272*178CM 124,500                   1 cái / bao

226 Data King-LTT HỘP LƯU TRỮ TRUNG 330*240*153CM 109,900                   1 cái / bao

227 Data King-LTN HỘP LƯU TRỮ NHỎ 244*179*149CM 95,300                     1 cái / bao

228 KS -191 BÌA HỘP DÂY 36,700                     1 cái / bao

229 Data King-406A HỘP XẾP A 41,000                     1 cái / hộp

230 Data King-406F HỘP NHỰA DÁN 36,700                     2 cái / bao

231 KS-407A HỘP NHỰA RÀNG THUN 55,300                     1 cái / bao

232 Data King-1NX KHAY 1 NGĂN XÉO 58,600                     1 cái / bao

233 Data King-1N03 KHAY 1 NGĂN ĐƠN 03 61,300                     1 cái / bao

234 Data King-1N04 KHAY 1 NGĂN ĐƠN 04 36,700                     1 cái/bao

235 Data King-1N KHAY NHỰA 1 NGĂN 36,700                     1 cái / bao

236 Data King-2N KHAY NHỰA 2 NGĂN 61,300                     1 cái / bao

237 Data King-3N KHAY NHỰA 3 NGĂN 73,300                     1 cái / bao

238 Data King-4N KHAY NHỰA 4 NGĂN 95,300                     1 cái / bao

239 Data King-6N KHAY NHỰA 6 NGĂN 109,900                   1 cái / bao

240 Data King-1CY KHAY 1 NGĂN CHỮ Y 66,000                     1 cái / hộp

241 Data King-3CY KHAY 3 NGĂN CHỮ Y 139,200                   1 cái / hộp

242 GP/No.10 KHAY 1 NGĂN XI 73,300                     2 cái/bao

243 Data King-KNL KỆ NHỰA LỚN 51,400                     1 cái / bao

244 Data King-KNN KỆ NHỰA NHỎ 36,700                     1 cái / bao

245 Data King-2T KỆ 2 TẦNG 86,600                     1 cái / hộp

246 Data King-3T KỆ 3 TẦNG 119,800                   1 cái / hộp

247 Data King-4T KỆ 4 TẦNG 146,400                   1 cái / hộp



248 Data King-2TN KỆ 2 TẦNG NGANG 86,600                     1 cái / hộp

249 Data King-3TN KỆ 3 TẦNG NGANG 119,800                   1 cái / hộp

250 Data King-4TN KỆ 4 TẦNG NGANG 146,400                   1 cái / hộp

251 Data King-KT No 02 KỆ 2 TẦNG (TRỤ SẮT) 130,500                   1 cái / bao

252 Data King-KT No 02 KỆ 3 TẦNG (TRỤ SẮT) 186,300                   1 cái / bao

253 Data King-KT No 02 KỆ 4 TẦNG (TRỤ SẮT) 213,000                   1 cái / bao

254 Data King-KT No 02 KỆ 2 TẦNG MIKA (TRỤ SẮT) 199,700                   1 cái / bao

255 Data King-KT No 02 KỆ 3 TẦNG MIKA (TRỤ SẮT) 272,900                   1 cái / bao

256 Data King-KT No 02 KỆ 4 TẦNG MIKA (TRỤ SẮT) 332,800                   1 cái / bao

257 Data King-2TA KỆ 2 TẦNG (2 TA)(2 DA) 159,700                   1 cái / hộp

258 Data King-2DT KỆ 2 TẦNG (2 TT)(2 DT) 166,400                   1 cái / hộp

259 Data King-3TA KỆ 3 TẦNG (3 TA)(3 DA) 206,400                   1 cái / hộp

260 Data King-3TT KỆ 3 TẦNG (3 TT)(3 DT) 239,600                   1 cái / hộp

261 Data King-4TA KỆ 4 TẦNG (4 TA)(4 DA) 266,200                   1 cái / hộp

262 Data King-4TT KỆ 4 TẦNG (4 TT)(4 DT) 306,100                   1 cái / hộp

263 Data King-KB KHAY ĐỰNG BÁO 272,900                   1 cái / hộp

264 Data King-KĐN KỆ ĐA NĂNG 5 TẦNG 286,200                   1 cái / hộp

265 NO - 77901 KỆ GIẤY QUẢNG CÁO A5 186,300                   1 cái/bao

266 NO - 77441 KỆ GIẤY QUẢNG CÁO A4 399,300                   1 cái/bao

267 K - 187 KHAY KẸP GIẤY QUẢNG CÁO 332,800                   1 cái/bao

268 Data King-KV KHAY ĐỂ VIẾT 44,000                     1 cái / bao

269 Data King-LV LY ĐỰNG VIẾT 45,300                     1 cái / hộp

270 Data King-BX01 LY BÚT XOAY 4 MÀU NHỎ (01) 51,400                     1 cái / hộp

271 Data King-BX02 LY BÚT XOAY 4 MÀU LỚN (02) 58,600                     1 cái / hộp

272 Data King-LMK LY VIẾT MICKEY 46,600                     1 cái / hộp

273 Data King-LS LY BÚT SỌC 36,700                     1 cái / bao

274 Data King-LY 05 LY BÚT XẾP (05) 26,100                     1 cái / bao

275 Data King-LY 06 LY BÚT XẾP (06) 38,100                     1 cái / bao

276 Data King-L01 LY VIẾT (01) 55,300                     1 cái / bao

277 Data King-L03 LY VIẾT (03) 109,900                   1 cái / bao

278 LV-NO.04 LY VIẾT (04) 38,100                     1 cái / bao

279 Data King-L07 LY VIẾT (07) 66,600                     1 cái / bao

280 K - 930 LY CẮM BÚT 930 146,400                   1 cái/hộp

281 K - 931 LY CẮM BÚT 931 159,700                   1 cái/hộp

282 K - 932 LY CẮM BÚT 932 159,700                   1 cái/hộp

283 K - 933 LY CẮM BÚT 933 146,400                   1 cái/hộp

284 K - 953 LY CẮM BÚT 953 146,400                   1 cái/hộp



285 K - 958 LY CẮM BÚT 958 117,200                   1 cái/hộp

286 K - 957 LY CẮM BÚT 957 109,900                   1 cái/hộp

287 K - 097 LY CẮM BÚT 097 80,600                     1 cái/hộp

288 K - 099 LY CẮM BÚT 099 80,600                     1 cái/hộp

289 K - 955 LY CẮM BÚT 955 73,300                     1 cái/hộp

290 K - 956 LY CẮM BÚT 956 73,300                     1 cái/hộp

291 K - 058 LY CẮM BÚT 058 55,300                     1 cái/hộp

292 K - 059 LY CẮM BÚT 059 61,300                     1 cái/hộp

293 K - 960 LY CẮM BÚT 960 146,400                   1 cái/hộp

294 K - 079 LY CẮM BÚT 079 95,300                     1 cái/bao

295 Data King-GC HỘP ĐỰNG GHIM CÀI 29,400                     1 cái / hộp

296 BHB3003 HỘP ĐỰNG NAMECARD 73,300                     1 cái/bao

297 Data King-HVHS HỘP ĐỰNG VIẾT HỌC SINH 29,400                     4 cái / hộp

298 NO - 001 HỘP VIẾT HỌC SINH 001 27,400                     1 cái/bao

299 NO - 002 HỘP VIẾT HỌC SINH 002 29,400                     1 cái/bao

300 NO - 003 HỘP VIẾT HỌC SINH 003 30,700                     1 cái/bao

301 NO - 004 HỘP VIẾT HỌC SINH 004 34,700                     1 cái/bao

302 NO - 005 HỘP VIẾT HỌC SINH 005 45,300                     1 cái/bao

303 NO - 006 HỘP VIẾT HỌC SINH 006 49,300                     1 cái/bao

304 NO - 007 HỘP VIẾT HỌC SINH 007 55,300                     1 cái/bao

305 Data King-TuiXL TÚI XÁCH 35,400                     1 cái / bao

306 Data King-HM1 TÚI HOA MAI (NHỎ 18) 29,400                     1 cái / bao

307 Data King-HM2 TÚI HOA MAI (TRUNG 22) 34,700                     1 cái / bao

308 Data King-HM3 TÚI HOA MAI (LỚN 26.5) 36,700                     1 cái / bao

309 Data King-2NN TÚI 2 NÚT NHỎ 29,400                     1 cái / bao

310 Data King-2NT TÚI 2 NÚT TRUNG 34,700                     1 cái / bao

311 Data King-2NL TÚI 2 NÚT LỚN 36,700                     1 cái / bao

312 Data King-T01 TÚI NẮP HOA LỚN (01) 36,700                     1 cái / bao

313 Data King-T02 TÚI NẮP HOA NHỎ (02) 18,700                     2 cái / bao

314 Data King-T06 TÚI QUAY XẾP (06) 54,700                     1 cái / bao

315 KS-T1D TÚI HỒ SƠ NHỰA DẺO 1 NGĂN 12,300                     10 cái / bao

316 KS-T2D TÚI HỒ SƠ NHỰA DẺO 2 NGĂN 15,400                     10 cái / bao

317 Data King-SOT VP SỌT VĂN PHÒNG 45,300                     1 cái / bao

318 KS-HVM BÌA NÚT HOA VĂN VIỀN MÀU 16,700                     12 cái/xấp

319 KS-HVĐ BÌA NÚT HOA VĂN VIỀN ĐEN - SỌC 17,400                     12 cái/xấp

320 KS-3539 TÚI NÚT 1 NGĂN 22,100                     1 cái / bao

321 NO-008 HỘP VIẾT HỌC SINH LEGO 008 77,200                     1 cái / bao



322 NO-009 HỘP VIẾT HỌC SINH MT 009 41,400                     1 cái / bao

323 NO-010 HỘP VIẾT HỌC SINH 010 50,600                     1 cái / bao

324 K-100 LY VIẾT 5 TẦNG K-100 46,600                     1 cái / bao

325 KS-BTMK01 BẢNG TÊN MIKA DỌC 11,400                     12 cái/hộp

326 KS-BTMK02 BẢNG TÊN MIKA NGANG 11,400                     12 cái/hộp

327 KS-BTD01 BẢNG TÊN NHỰA DẺO DỌC (110 x 162mm) 4,100                       50 cái/hộp

328 KS-BTD02 BẢNG TÊN NHỰA DẺO DỌC (96 x 150mm) 3,900                       50 cái/hộp

329 KS-BTD03 BẢNG TÊN NHỰA DẺO DỌC (83 x 135mm) 2,600                       50 cái/hộp

330 KS-BTD04 BẢNG TÊN NHỰA DẺO DỌC (75 x 120mm) 2,300                       50 cái/hộp

331 KS-BTD05 BẢNG TÊN NHỰA DẺO DỌC (65 x 115mm) 1,900                       50 cái/hộp

332 KS-BTN01 BẢNG TÊN NHỰA DẺO NGANG (115 x 100mm) 2,600                       50 cái/hộp

333 KS-BTN02 BẢNG TÊN NHỰA DẺO NGANG (105 x 90mm) 2,300                       50 cái/hộp

334 KS-BTN03 BẢNG TÊN NHỰA DẺO NGANG (100 x 85mm) 1,900                       50 cái/hộp

335 KS-BTPD01 BẢNG TÊN NHỰA PP DỌC 805 8,300                       10 cái/bao

336 KS-BTPD02 BẢNG TÊN NHỰA PP DỌC 725 7,900                       20 cái/bao

337 KS-BTPD03 BẢNG TÊN NHỰA PP DỌC 309 7,900                       10 cái/bao

338 KS-BTPN01 BẢNG TÊN NHỰA PP NGANG 806 8,300                       10 cái/bao

339 KS-BTPN02 BẢNG TÊN NHỰA PP NGANG 726 7,900                       20 cái/bao

340 KS-BTPN03 BẢNG TÊN NHỰA PP NGANG 308 7,900                       10 cái/bao

341 KS-DN01 DÂY ĐEO THẺ NHỰA 01 4,200                       50 cái/ bao

342 KS-DN02 DÂY ĐEO THẺ NHỰA 02 4,200                       50 cái/ bao

343 KS-DI03 DÂY ĐEO THẺ INOX 2,300                       50 cái/ bao

344 TT524 THẺ TÊN NAM CHÂM 22,700                     1 cái / bao

345 TT513 THẺ TÊN GHIM CÀI 9,100                       1 cái / bao

346 KS-CD 6196 BẢNG CHỨC DANH A5 69,300                     1 cái / bao

347 KS-CD 6195 BẢNG CHỨC DANH A6 34,700                     1 cái / bao

348 KS-CD 6206 BẢNG CHỨC DANH A7 63,900                     1 cái / bao

349 K-6084 KỆ MIKA CHỮ T - A5 DỌC 50,600                     1 cái / bao

350 K-6076 KỆ MIKA CHỮ T - A5 NGANG 50,600                     1 cái / bao

351 K-6085 KỆ MIKA CHỮ T - A4 DỌC 93,200                     1 cái / bao

352 K-6077 KỆ MIKA CHỮ T - A4 NGANG 93,200                     1 cái / bao

353 KS-N2 KỆ ĐỰNG NAMECARD 2 TẦNG 44,000                     1 cái / bao

354 KS-HX10M HỘP XI 10CM (KIỂU MỚI) 125,200                   1 cái / bao

355 KS-2402 BÌA 6 NGĂN NÚT KIỂU 27,400                     1 cái / bao

356 KS-C2423 CẶP 12 NGĂN NÚT KIỂU 71,900                     1 cái / bao

357 BÌA TÚI 6 NGĂN A5 23,400                     6 cái / bao

358 BÌA TÚI LỔ A5 4,700                       1 cái / bao



359 KS-1NG BÌA 1 NÚT GHÉP MÀU 24,000                     2 cái / bao

360 KS-A5VĐ BÌA 1 NÚT A5 VIỀN ĐEN 16,000                     12 cái / bao

361 KS-1NC BÌA 1 NÚT NAM CHÂM 24,000                     1 cái / bao

362 KS-C310AN BÌA 1 LÒ XO NHỰA A4 (2020) 33,300                     1 cái / bao

363 KS-12NC BÌA 12 NGĂN NÚT CÀI 66,600                     1 cái / bao

364 KS-2020 BÌA THUN A4 (2020) 27,300                     2 cái / bao

365 KS-188A5 TÚI ZIPPER (PP) GÁY 3CM - A5 8,400                       6 cái / bao

366 KS-ZA4 TÚI ZIPPER (PVC) A4 16,000                     6 cái / bao

367 KS-ZA5 TÚI ZIPPER (PVC) A5 11,300                     6 cái / bao

368 KS-ZF TÚI ZIPPER (PVC) F/C 18,900                     6 cái / bao

369 BT-T1024H BỘ BẢNG TÊN NGANG T1024H 28,800                     1 cái / bao

370 BT-T1024V BỘ BẢNG TÊN DỌC T1024V 28,800                     1 cái / bao

371 T065V BẢNG TÊN NHỰA DẺO DỌC T065V (54x85mm) 3,500                       10 cái / bao

372 T065H BẢNG TÊN NHỰA DẺO NGANG T065H (85x54mm) 3,500                       10 cái / bao

373 D007 BẢNG TÊN DA DỌC D007 19,800                     12 cái /hộp

374 D008 BẢNG TÊN DA NGANG D008 19,800                     12 cái /hộp

375 K-1307 BẢNG A3 K1307 121,000                   5 cái / bao

376 K-1306 BẢNG A4 K1306 71,200                     5 cái / bao

377 K-1305 BẢNG A5 K1305 41,400                     5 cái / bao

378 KS-12N2N CẶP 2 NÚT - 12 NGĂN A 79,400                     1 cái / bao

379 F9072B CẶP 12 NGĂN F9072 98,500                     1 cái / bao

380 F9068 CẶP 12 NGĂN F9068 98,500                     1 cái / bao

381 KS-9067 CẶP 12 NGĂN F9067 98,500                     1 cái / bao

382 F9066 CẶP 12 NGĂN F9066 98,500                     1 cái / bao

383 F9032 CẶP 12 NGĂN F9032 95,400                     1 cái / bao

384 KS-F9011 CẶP 12 NGĂN F9011 98,500                     1 cái / bao

385 FT BOX-12 CẶP HỘP FT BOX-12 159,000                   1 cái / bao

386 FFL-35PQ CẶP HỘP FFL-35PQ 134,800                   1 cái / bao

387 TG GIÁ ĐỠ ĐIỆN THOẠI - THỎ GỖ 17,500                     1 cái / bao

388 K949B GIẤY NOTE K949B (75x75mm) 35,600                     300 tờ / hộp

389 BT 5951 LY VIẾT BT 5951 86,400                     1 cái / hộp

390 BT 5952 LY VIẾT BT 5952 63,600                     1 cái / hộp

391 KS-188 LY ViẾT MÈO GỖ KS-188 71,200                     1 cái / hộp

392 FSNH-03 LY VIẾT FSNH-03 (#2904) 28,800                     1 cái / bao

393 FSNH-03A LY VIẾT FSNH-03A (#2782) 24,000                     1 cái / bao

394 FSNH-04A LY VIẾT FSNH-04A (#2898) 33,300                     1 cái / bao

395 FT-12Q-DLG TRÌNH KÝ ĐƠN FT-12Q-DLG 34,100                     1 cái / bao



396 FPT-10LS-MIL TRÌNH KÝ ĐÔI FPT-10LS-MIL 62,200                     1 cái / bao

397 FT-10-MP TRÌNH KÝ ĐÔI FT-10-MP 49,200                     1 cái / bao

398 K-1ND KHAY 1 NGĂN ĐÚC 24,200                     1 cái / bao

399 FZ-01 KHAY 1 NGĂN FZ-01 63,600                     1 cái / bao

400 FDZ-01 KHAY 1 NGĂN FDZ-01 65,100                     1 cái / bao

401 FZ-02 KHAY 2 NGĂN FZ-02 102,900                   1 cái / bao

402 FZ-03 KHAY 3 NGĂN FZ-03 143,000                   1 cái / bao

403 KS01 KỆ SÁCH 01 87,000                     1 cái / bao

404 K6265 KỆ MENU PVC CHỮ L - A4 NGANG 63,600                     1 cái / bao

405 K6270 KỆ MENU PVC CHỮ L - A4 DỌC 63,600                     1 cái / bao

406 K6264 KỆ MENU PVC CHỮ L - A5 NGANG 38,200                     1 cái / bao

407 K6269 KỆ MENU PVC CHỮ L - A5 DỌC 38,200                     1 cái / bao

408 FSN-02-ELG KỆ 2 TẦNG FSN-02-ELG 134,800                   1 cái / bao

409 KQC-A7 KỆ QUẢNG CÁO A7 143,000                   1 cái / bao

410 KS-101 KHAY GỖ 1 NGĂN KS-101 71,200                     1 cái / hộp

411 KS-101T2 KHAY GỖ 1 NGĂN KS-101 GÁY 12CM 75,700                     1 cái / hộp

412 KS-201 KHAY GỖ 2 NGĂN KS-201 119,600                   1 cái / hộp

413 KS-212 KHAY GỖ 3 NGĂN KS-212 189,200                   1 cái / hộp

414 KS-118 KHAY GỖ VUÔNG 4 NGĂN KS-118 98,500                     1 cái / hộp

415 KS-02 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-02 155,900                   1 cái / hộp

416 KS-04 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-04 365,300                   1 cái / hộp

417 KS-07 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-07 171,100                   1 cái / hộp

418 KS-08 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-08 222,400                   1 cái / hộp

419 KS-09 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-09 270,100                   1 cái / hộp

420 KS-19 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-19 365,300                   1 cái / hộp

421 KS-24 KHAY GỖ ĐỂ BÀN KS-24 333,500                   1 cái / hộp

422 KS-506 KHAY BÁO GỖ 6 TẦNG KS-506 261,800                   1 cái / hộp

423 KS-211 KỆ GỖ 4 TẦNG KS-211 198,200                   1 cái / hộp

424 KS-210 KỆ GỖ 6 TẦNG KS-210 333,500                   1 cái / hộp

425 KS-10 KỆ GỖ ĐỂ BÀN KS-10 206,500                   1 cái / hộp

426 KS-12 KỆ GỖ ĐỂ BÀN KS-12 349,500                   1 cái / hộp

427 KS-14 KỆ GỖ ĐỂ BÀN KS-14 182,700                   1 cái / hộp

428 KS-17 KỆ GỖ ĐỂ BÀN KS-17 118,000                   1 cái / hộp

429 KS-18 KỆ GỖ ĐỂ BÀN KS-18 124,100                   1 cái / hộp

430 KS-25 KỆ GỖ ĐỂ BÀN KS-25 219,500                   1 cái / hộp

431 KS-21 KỆ QUẢNG CÁO GỖ A4 KS-21 301,800                   1 cái / hộp

432 KS-22 KỆ QUẢNG CÁO GỖ A5 KS-22 143,000                   1 cái / hộp



433 KS-23 KỆ QUẢNG CÁO GỖ A7 KS-23 95,400                     1 cái / hộp

434 KS-03 HỘP GỖ ĐỰNG KHĂN GIẤY KS-03 75,700                     1 cái / hộp

435 KS-15 HỘP GỖ 4 NGĂN KS-15 181,500                   1 cái / hộp

436 KS-16 HỘP GỖ 3 NGĂN KS-16 286,000                   1 cái / hộp

437 KS-HNG HỘP NHỰA 1 NGĂN GHÉP 34,900                     1 cái / bao

438 KS-HX10X HỘP XI 10CM (XẾP) 104,500                   2 cái / bao

439 KS-F6830 TÚI XÁCH VẢI F6830 190,600                   1 cái / bao

440 FLJT-01 THÙNG RÁC FLJT-01 111,200                   1 cái / bao

1 893600869 8265 LY NƯỚC 01 22,100                     1 cái/bao

2 893600869 8272 LY NƯỚC 02 30,700                     1 cái/bao

3 893600869 8456 LY NƯỚC SỌC KHÔNG QUAI 22,100                     1 cái/bao

4 893600869 8463 LY NƯỚC SỌC CÓ QUAI 28,100                     1 cái/bao

5 893600869 5677 HỘP MỨT NGŨ SẮC 173,000                   1 cái/bao

6 893600869 8289 HỘP MỨT LỤC GIÁC (PP DẺO) 166,400                   1 cái/bao

7 893600869 8128 TÔ VUÔNG 01 (AS TRONG) 54,700                     1 cái/bao

8 893600869 8135 TÔ VUÔNG 01 (PP ĐỤC) 45,300                     1 cái/bao

9 893600869 8258 TÔ VUÔNG 02 (PP ĐỤC) 48,000                     1 cái/bao

10 893600869 8302 TÔ VUÔNG 02 (AS TRONG) 66,000                     1 cái/bao

11 893600869 8111 TÔ TRÒN 01 (AS TRONG) 66,000                     1 cái/bao

12 893600869 8142 TÔ TRÒN 01 (PP ĐỤC) 46,600                     1 cái/bao

13 893600869 8654 TÔ VUÔNG 007 (AS TRONG) 61,300                     1 cái/bao

14 893600869 8661 TÔ VUÔNG 007 (PP ĐỤC) 46,600                     1 cái/bao

15 893600869 8708 TÔ VUÔNG 008 (AS TRONG) 66,600                     1 cái/bao

16 893600869 8692 TÔ VUÔNG 008 (PP ĐỤC) 46,600                     1 cái/bao

17 893600869 8210 XÔ CÓ QUAI XÁCH 126,500                   1 cái/bao

18 893600869 8050 RỔ TRÁI TIM 17,400                     1 cái/bao

19 893600869 8074 RỔ TRÁI TÁO 17,400                     1 cái/bao

20 893600869 8067 RỔ VUÔNG 18,700                     1 cái/bao

21 893600869 8029 RỔ XẾP 44,000                     1 cái/bao

22 893600869 8081 DĨA HOA SEN NHỎ 30,700                     1 cái/bao

23 893600869 6001 DĨA HOA SEN LỚN 48,000                     1 cái/bao

24 893600869 5998 MÂM TRÁI CÂY 73,300                     1 cái/bao

25 893600869 8098 GHẾ TRÒN 41,400                     1 cái/bao

26 893600869 8470 GHẾ THỎ 48,000                     1 cái/bao

27 893600869 0177 GHẾ GẤU 54,700                     1 cái/bao

28 893600869 8012 THAU VUÔNG LỚN 02 37,300                     1 cái/bao

HÀNG GIA DỤNG



29 893600869 8005 THAU VUÔNG NHỎ 01 34,700                     1 cái/bao

30 893600869 8487 THAU HOA MAI PP (ĐỤC) 30,700                     1 cái/bao

31 893600869 8494 THAU HOA MAI AS (TRONG) 48,000                     1 cái/bao

32 893600869 8500 THAU TRÒN LỚN T002 30,700                     1 cái/bao

33 893600869 8517 THAU TRÒN NHỎ T001 14,700                     1 cái/bao

34 893600869 8036 CA MÚC NƯỚC 28,100                     1 cái/bao

35 893600869 8104 CA NƯỚC CÓ NẮP 34,700                     1 cái/bao

36 893600869 8555 GIỎ XẾP LỚN 54,700                     1 cái/bao

37 893600869 8548 GIỎ XẾP NHỎ 46,600                     1 cái/bao

38 893600869 0252 GIỎ NHỰA LẮP RẮP 83,900                     1 cái/bao

39 893600869 8562 THÙNG RÁC VP CÓ NẮP (01) 159,700                   1 cái/bao

40 893600869 5721 THÙNG RÁC VP KHÔNG NẮP (02) 126,500                   1 cái/bao

41 893600869 8043 THÙNG RÁC VP CÓ NẮP (03) 119,800                   1 cái/bao

42 893600869 5981 MÓC ÁO ĐA NĂNG 29,400                     1 cái/bao

1 Data King- LD 01 LỒNG ĐÈN - 0001 218,400                   1 cái / bao

2 Data King- LD 02 LỒNG ĐÈN - 0002 201,100                   1 cái / bao

3 Data King- LD 03 LỒNG ĐÈN - 0003 209,000                   1 cái / bao

4 Data King- LD 04 LỒNG ĐÈN - 0004 183,700                   1 cái / bao

5 Data King- LD 05 LỒNG ĐÈN - 0005 226,300                   1 cái / bao

6 Data King- LD 06L LỒNG ĐÈN - 0006 LỚN 191,700                   1 cái / bao

7 Data King- LD 06N LỒNG ĐÈN - 0006 NHỎ 183,700                   1 cái / bao

8 Data King- LD 07L LỒNG ĐÈN - 0007 LỚN 209,000                   1 cái / bao

9 Data King- LD 07N LỒNG ĐÈN - 0007 NHỎ 191,700                   1 cái / bao

10 Data King- LD 08 LỒNG ĐÈN - 0008 226,300                   1 cái / bao

11 Data King- LD 09 LỒNG ĐÈN - 0009 218,400                   1 cái / bao

12 Data King- LD 10 LỒNG ĐÈN - 0010 226,300                   1 cái / bao

13 Data King- LD 11L LỒNG ĐÈN - 0011 LỚN 218,400                   1 cái / bao

14 Data King- LD 11T LỒNG ĐÈN - 0011 TRUNG 201,100                   1 cái / bao

15 Data King- LD 11N LỒNG ĐÈN - 0011 NHỎ 191,700                   1 cái / bao

16 Data King- LD 12 LỒNG ĐÈN - 0012 209,000                   1 cái / bao

17 Data King- LD 13 LỒNG ĐÈN - 0013 226,300                   1 cái / bao

18 Data King- LD 14 LỒNG ĐÈN - 0014 226,300                   1 cái / bao

19 Data King- LD 15 LỒNG ĐÈN - 0015 226,300                   1 cái / bao

20 Data King- LD 16L LỒNG ĐÈN - 0016 LỚN 243,700                   1 cái / bao

21 Data King- LD 16N LỒNG ĐÈN - 0016 NHỎ 201,100                   1 cái / bao

22 Data King- LD 17 LỒNG ĐÈN - 0017 226,300                   1 cái / bao

LỒNG ĐÈN



23 Data King- LD 18 LỒNG ĐÈN - 0018 226,300                   1 cái / bao

24 Data King- LD 19 LỒNG ĐÈN - 0019 425,900                   1 cái / bao

25 Data King- LD 20 LỒNG ĐÈN - 0020 425,900                   1 cái / bao

26 Data King- LD 21 LỒNG ĐÈN - 0021 243,700                   1 cái / bao

27 Data King- LD 22 LỒNG ĐÈN - 0022 266,200                   1 cái / bao

28 Data King- LD 23 LỒNG ĐÈN - 0023 243,700                   1 cái / bao

29 Data King- LD 24 LỒNG ĐÈN - 0024 218,400                   1 cái / bao

30 Data King- LD 25 LỒNG ĐÈN - 0025 260,900                   1 cái / bao

31 Data King- LD 26 LỒNG ĐÈN - 0026 209,000                   1 cái / bao

32 Data King- LD 27L LỒNG ĐÈN - 0027 LỚN 209,000                   1 cái / bao

33 Data King- LD 27N LỒNG ĐÈN - 0027  NHỎ 201,100                   1 cái / bao

34 Data King- LD 28 LỒNG ĐÈN - 0028 201,100                   1 cái / bao

35 Data King- LD 29 LỒNG ĐÈN - 0029 201,100                   1 cái / bao

36 Data King- LD 30 LỒNG ĐÈN - 0030 295,600                   1 cái / bao

37 Data King- LD 31 LỒNG ĐÈN - 0031 201,100                   1 cái / bao

38 Data King- LD 32 LỒNG ĐÈN - 0032 243,700                   1 cái / bao

39 Data King- LD 33 LỒNG ĐÈN - 0033 218,400                   1 cái / bao

40 Data King- LD 34 LỒNG ĐÈN - 0034 287,500                   1 cái / bao

41 Data King- LD 35 LỒNG ĐÈN - 0035 260,900                   1 cái / bao

42 Data King- LD 36 LỒNG ĐÈN - 0036 243,700                   1 cái / bao

43 Data King- LD 37 LỒNG ĐÈN - 0037 209,000                   1 cái / bao

44 Data King- LD 38 LỒNG ĐÈN - 0038 295,600                   1 cái / bao

45 Data King- LD 39 LỒNG ĐÈN - 0039 218,400                   1 cái / bao

46 Data King- LD 40 LỒNG ĐÈN - 0040 295,600                   1 cái / bao

47 Data King- LD 41 LỒNG ĐÈN - 0041 201,100                   1 cái / bao

48 Data King- LD 42 LỒNG ĐÈN - 0042 226,300                   1 cái / bao

49 Data King- LD 43 LỒNG ĐÈN - 0043 346,100                   1 cái / bao

GHI CHÚ:

*  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

*   Ngoài những mặt hàng trên, chúng tôi có thể báo giá theo yêu cầu của Quý khách hàng.

*   Tel:  (08) 3.9814.788 - 3.9819.789     Fax:  08.39815003

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi

Trân trọng kính chào!


